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BÀI 6. MỘT SỐ NỀN VĂN MINH PHƯƠNG ĐÔNG 

Câu 1: Về cơ sở hình thành của văn minh Ai Cập, Hêrô-đốt từng viết…… 

Câu 2: Các con sông lớn là cơ sở hình thành những nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại vì …. 

Câu 3: Xã hội phân chia thành các đẳng cấp là cơ sở hình thành của nền văn minh…. 

Câu 4: Xã hội Trung Hoa thời trung đại gồm những giai cấp cơ bản nào?  

Câu 5: Sự khác biệt trong cơ sở hình thành của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại so với văn minh 

Trung Hoa thời kì cổ - trung đại là  

Câu 6: Ý nghĩa của chữ viết Ai Cập thời kì cổ đại là  

Câu 8: Thành tựu về lĩnh vực nào của văn minh Ai Cập thời kì cổ đại đã được ứng dụng hiệu quả trong việc xây 

dựng kim tự tháp?  

Câu 9: Ý nghĩa của Nho giáo?  

Câu 10: Phát minh về kĩ thuật nào của người Trung Hoa có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành hàng hải? 

Câu 11: Lĩnh vực nào của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam?       

Câu 12:  Ý nghĩa của các công trình kiến trúc và điêu khắc của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung 

đại là  

Câu 13: Hãy ghép nền văn minh ở cột A với các thành tựu ở cột B sao cho phù hợp.  

  

Câu 14: Hãy chọn từ cho sẵn đặt vào chỗ chấm (...) trong đoạn tư liệu dưới đây sao cho phù hợp với thành tựu 

nghệ thuật tiêu biểu của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại:   

A. đá cẩm thạch trắng.                     B. kiến trúc sư ,                    C, I-ta-li-a.                    D. Ta-giơ Ma-han.  

“Công trình tiêu biểu nhất của thời Mô-gôn là lăng ………...(1), được xây dựng vào thế kỉ XVII. Lăng là kết tinh 

tài nghệ của các ………..(2) và thợ thủ công nhiều nước: Ấn Độ, I-ran, Thổ Nhĩ Kì, ……..(3),... Toàn bộ lăng 
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xây bằng ………..(4). Chính diện, gác chuông, tháp, sân đều bố trí rất hài hoà, bên trong, bên ngoài đều chạm trổ. 
Nhìn từ xa, tất cả cảnh vật của lăng in lung linh trên mặt nước hồ xanh biếc, trông lại càng kì diệu”.  

(Vũ Dương Ninh (Chủ biên), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb Giáo dục, 1999, tr.81)  

Câu 15: Hãy ghép các thành tựu của nền văn minh phương Đồng thời kì cổ - trung đại Ở cột A với ý nghĩa của 

các thành tựu văn minh ở cột B cho phù hợp.   

  

Câu 16: Hãy tìm hiểu và giới thiệu về một trong ba công trình kiến trúc dưới đây theo các gợi ý; địa điểm (thành 

phố quốc gia), thời gian xây dựng, mục đích xây dựng, đặc điểm, giá trị hiện nay, thông điệp (bảo tồn, phát huy 

giá trị).  

  

BÀI 7. MỘT SỐ NỀN VĂN MINH PHƯƠNG TÂY 

Câu 1:  Hải cảng nước sâu và kín gió là một trong những cơ sở hình thành và phát triển của nền văn minh Hy 

Lạp, La Mã thời kì cổ đại vì tạo điều kiện …  

Câu 2: Các nền văn minh Hy Lạp, La Mã cổ đại được hình thành ở khu vực nào?  

Câu 3:  Nền văn minh phương Đông cổ đại là một trong những cơ sở tác động đến sự hình thành và phát triển 

của nền văn minh Hy Lạp, La Mã thời kì cổ đại vì  

Câu 4: Chế độ dân chủ cổ đại là cơ sở tác động đến sự hình thành và phát triển của nền văn minh Hy Lạp, La 

Mã thời kì cổ đại vì  

Câu 5: Chế độ bóc lột lao động tầng lớp nô lệ là cơ sở xã hội tác động đến sự hình thành và phát triển của nền 

văn minh Hy Lạp, La Mã thời kì cổ đại vị tạo điều kiện  

Câu 6: Sự ra đời của giai cấp tư sản là bối cảnh dẫn đến sự phát triển của văn minh thời Phục hưng vì  

Câu 7: Trong giai đoạn đầu, giai cấp tư sản đấu tranh chống lại chế độ phong kiến bằng hình thức nào? 

Câu 8:  “Quê hương” của nền văn minh thời Phục hưng là  
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Câu 9: Sự hình thành chủ nghĩa nhân văn tại các thành thị trung đại là một trong những bối cảnh lịch sử của nền 

văn minh thời Phục hưng vì  

Câu 10: Ý nghĩa của văn minh thời Phục hưng?  

Câu 11: Hãy điền tên tầng lớp vào cột B tương ứng với đặc điểm ở cột A sao cho phù hợp với tình hình xã hội 

của nền văn minh Hy Lạp, La Mã cổ đại.  

  

Câu 12: Hãy sắp xếp những thành tựu dưới đây vào bảng sao cho phù hợp với các lĩnh vực của nền văn minh Hy 

Lạp và La Mã cổ đại: Dương lịch; Đền Pác-tê-nông; Tượng lực sĩ ném đĩa; Đầu trường Cô-li-lê; Đại hội thể thao 

Ô-lim-píc; I-li-át và Ô-đi-xê; Định lí Pi-ta-go; Thiên Chúa giáo; Lực đẩy Ác-si-mét, chữ La-tinh  

Lĩnh vực  Lịch và 

thiên văn  

Chữ viết  Khoa học  Tôn giáo  Văn học  Nghệ thuật  Thể thao  

Thành tựu                

Câu 13: Hãy ghép các thành tựu của nền văn minh Hy Lạp, La Mã thời kì cổ đại ở cột A với ý nghĩa của các 

thành tựu văn minh ở cột B cho phù hợp.  

  

Câu 14: Hãy nối các lĩnh vực ở cột A với các nhân vật lịch sử ở cột B sao cho phù hợp với thành tựu của các nền 

văn minh Hy Lạp, La Mã cổ đại.  
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Câu 15: Hãy tìm hiểu và giới thiệu về một trong hai công trình kiến trúc dưới đây theo các gợi ý: thời gian xây 

dựng, địa điểm, chức năng, đặc điểm kiến trúc, ý nghĩa…  

  

Câu 16: Đọc đoạn tư liệu sau:  

"Những kết quả nghiên cứu của các nhà bác học thời Phục hưng không những đã góp phần cống hiến to lớn vào 

sự phát triển khoa học của nhân loại, mà đã thực sự là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tư tưởng, đã đập tan 

thế giới quan duy tâm thần bí của Giáo hội, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ”. (Lịch sử thế giới trung đại, 

Lương Ninh, Đặng Đức An)  

 a. Đoạn trích trên phản ánh nội dung nào của lịch sử thế giới? 

 b. Trình bày ý nghĩa của nội dung đó? 

BÀI 8. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP THỜI KÌ CẬN ĐẠI 

Câu 1: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh nào? 

Câu 2: Nước nào đi tiên phong trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?  

Câu 3: Phát minh quan trọng nhất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là gì?  

Câu 4: Nhà bác học nào đã phát minh ra bóng đèn điện?  

Câu 5: Bối cảnh lịch sử tác động đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai?  

Câu 6: Thành tựu tiêu biểu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai là  

Câu 7: Động cơ đốt trong được phát minh trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất có ý nghĩa gì? 

Câu 8: Nguồn năng lượng bắt đầu được sử dụng từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai là  

Câu 9: Một trong những ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại là  
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Câu 10: Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại đã đưa đến sự hình thành hai giai cấp … 

Câu 11: Hãy ghép thành tựu ở cột A với tên người sáng chế ở cột B sao cho phù hợp với thành tựu của 

các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại  

  

Câu 12: Hãy tìm hiểu và giới thiệu về một nhà khoa học của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại mà 

em ấn tượng nhất.  

--------- HẾT -------- 


